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STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

I 
Đơn vị bầu cử số 01 

Gồm: khóm Đầu Lộ, khóm Đầu Lộ A 

1  Nguyễn Thy Kha 19/1/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Thanh, tỉnh 

Cà Mau 

Đường Trần Văn 

Bính, K28, P. Bạc 

Liêu, tỉnh Cà Mau 

12/12 
Đại học Du 

lịch 
  

Tiếng Anh 

B 
Chuyên viên 

Phòng VH-XH 

phường Hiệp 

Thành 

18/10/2014   

2  Đỗ Ái Lanh 7/12/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Đông 

Hải, tỉnh Cà 

Mau 

Đường Mười 

Chức, K4, P. Vĩnh 

Trạch, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học Kế 

toán 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp 

Cao đẳng 

sư phạm 

Anh văn 

Đảng ủy viên, 

Phó Chủ tịch 

UBND 

phường Hiệp 

Thành 

UBND phường 

Hiệp Thành 
22/12/2011   

3  Trần Viết Thống 26/3/1992 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 
 Trung cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Người hoạt 

động không 

chuyên trách 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

Thành 

15/9/2013   

4  
Nguyễn Thị Tú 

Trinh 
01/01/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm Nhà Mát, 

phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12     

Giám Đốc 

Doanh nghiệp 

Kim Trinh 

Khóm Nhà Mát  

Phường Hiệp 

Thành 

   

5  Phan Thanh Vũ 28/4/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Trần 

Phán, tỉnh 

Cà Mau 

Khóm 4, phường 

Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế 

Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Phó Bí thư 

TT Đảng ủy 

phường Hiệp 

Thành 

Đảng ủy phường 

Hiệp Thành 
09/11/2001 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

II 
Đơn vị bầu cử số 02 

Gồm: khóm Chòm Xoài, khóm Kinh Tế 

6  Lê Duy Bằng 29/4/1985 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Vĩnh Trạch, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm Công Điền, 

P. Vĩnh Trạch, tỉnh 

Cà Mau 

12/12 

Đại học 

Quản lý 

Bảo vệ biên 

giới 

 Sơ cấp  
Phó Đồn 

Trưởng 

Đồn biên phòng 

Nhà Mát 
30/12/2006   

7  Trần Minh Hải 01/9/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Hòa 

Bình, tỉnh 

Cà Mau 

Khóm  2, phường 

Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

Đại học 

Kinh tế, Đại 

học Triết 

học 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Bí Thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND 

phường Hiệp 

Thành 

Đảng ủy phường 

Hiệp Thành 
10/3/1996   

8  Mai Thị Tuyết Lệ 20/12/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Láng Tròn, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm 3, phường 

Vĩnh Trạch, tỉnh 

Cà Mau 

12/12 

Đại học 

Lưu trữ, 

quản trị và 

văn phòng 

 Trung cấp 
Tiếng Anh 

B 
Chuyên viên 

Văn phòng Đảng 

ủy phường Hiệp 

Thành 

19/5/2009   
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STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 
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Giới 
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Nghề 
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Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

9  Ngô Thị Bích Loan 07/10/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Vĩnh Trạch, 

tỉnh Cà Mau 

Phường Vĩnh 

Trạch, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Hành chính 
 Cao cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Đảng ủy viên, 

PCT UB 

MTTQ VN 

phường,Chủ 

tịch Hội ND 

phường Hiệp 

Thành 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

Thành 

02/9/2008   

10  Tạ Tuấn Vũ 21/10/1993 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường Bạc 

Liêu, tỉnh 

Cà Mau 

Phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau 
12/12 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 
Trung cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Chuyên viên, 

Phó Bí thư 

Đoàn TNCS 

phường Hiệp 

Thành 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

Thành 

16/6/2017   

III 
Đơn vị bầu cử số 03 

Gồm: khóm Nhà Mát, khóm Bờ Tây 

11  
Thượng tọa Thích 

Đạt Ma Khả Kiến 
03/01/1971 Nam Việt Nam Kinh 

Phật 

Giáo 

Phường Tân 

Châu, 

tỉnh Kiên 

Giang. 

Xã Hòa Bình, 

tỉnh Cà Mau 
12/12 

Trung cấp 

dược 
   

Trụ trì 

Thiền viện 

Trúc Lâm 

Bạc Liêu, Phó 

ban Hoằng 

pháp Cà Mau 

Thiền viện Trúc 

Lâm Bạc Liêu 
 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

12  
Nguyễn Thị Đài 

Loan 
10/11/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Đồng 

Sơn,  tỉnh 

Đồng Tháp 

Đường Hoàng 

Diệu, K7, P. Bạc 

Liêu, 

tỉnh Cà Mau 

12/12 

Đại học 

Công nghệ 

thông tin 

Thạc sĩ Hệ 

thống 

thông tin 

Trung cấp 
Tiếng Anh 

B1 
Chuyên viên 

Phòng VH-XH 

phường Hiệp 

Thành 

   

13  Huỳnh Thanh Triều 10/06/1979 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Hòa 

Bình, tỉnh 

Cà Mau. 

Khóm Nhà Mát, 

phường Hiệp 

Thành, 

tỉnh Cà Mau 

12/12 
Trung cấp 

hành chính 
 Trung cấp  

Bí thư Chi bộ 

kiêm trưởng 

khóm Nhà 

Mát 

Khóm Nhà Mát 

Phường Hiệp 

Thành 

19/06/2000 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

14  Châu Minh Út 01/01/1982 Nam Việt Nam Kinh 
Phật 

Giáo 

Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà 

Mau. 

Khóm Nhà Mát, 

phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

7/12     

Chi hội Phó 

Chi hội Nông 

dân 

Khóm Nhà Mát 

Phường Hiệp 

Thành 

   

IV 
Đơn vị bầu cử số 04 

Gồm: khóm Giồng Nhãn, khóm Giồng Nhãn A 

15  Lâm Danh Nhân 24/04/1971 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Hòa 

Bình, tỉnh 

Cà Mau 

Trần Văn Thời, P 

Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

Đại học lưu 

trữ học- 

quản trị văn 

phòng 

Thạc sĩ 

quản lý 

Kinh tế 

Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Phó Bí thư 

Đảng ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

phường Hiệp 

Thành 

UBND phường 

Phường Hiệp 

Thành 

21/8/2009   

16  Lý Văn Sơn 01/11/1958 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm Giồng 

Nhãn, phường 

Hiệp Thành, tỉnh 

Cà Mau 

9/12     

Chi hội 

trưởng 

Chi hội Nông 

dân 

phường Hiệp 

Thành 

Khóm Giồng 

Nhãn, Phường 

Hiệp Thành 
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STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 
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chính trị 

Ngoại 

ngữ 

17  
Đặng Thị Thu 

Trang 
29/11/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Thạnh Trị, 

TP. Cần Thơ 

Khóm 4, 

phường Vĩnh 

Trạch, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

Đại học 

Xây Dựng 

Công trình 

 Trung cấp 
Tiếng Anh 

B 
Chuyên viên 

Phòng KT-HT và 

ĐT Phường Hiệp 

Thành 

30/4/2012   

18  Khương Thế Vũ 18/10/1989 Nam Việt Nam Hoa Không 

Khóm Đầu 

Lộ, Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm Đầu Lộ A, 

phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

Đại học 

Quản ký 

Kinh tế 

 Trung cấp 
Tiếng Anh 

B 

Đảng ủy viên, 

Phó Ban VH-

XH HĐND 

phường Hiệp 

Thành 

HĐND phường 

Hiệp Thành 
15/09/2012 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

19  Lê Quốc Vương 15/9/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Thới 

Bình, tỉnh 

Cà Mau 

Khóm Giồng 

Nhãn, phường 

Hiệp Thành, tỉnh 

Cà Mau 

12/12 

Đại học 

công tác xã 

hội 

 Trung cấp 
Tiếng Anh 

TOCEIC 

Bí thư Chi bộ 

kiêm trưởng 

khóm Giồng 

Nhãn phường 

Hiệp Thành 

Khóm Giồng 

Nhãn, Phường 

Hiệp Thành 

15/10/2006   

V 
Đơn vị bầu cử số 05 

Gồm: khóm Giồng Giữa, khóm Xóm Lẫm 

20  
Trương Kim 

Khuyến 
18/10/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Lợi, tỉnh Cà 

Mau 

Phường Vĩnh 

Trạch, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

Đại học 

nuôi trồng 

thủy sản 

 Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

Đảng ủy viên, 

Phó CT UB 

MTTQ VN 

phường, CT 

Hội LHPN 

phường Hiệp 

Thành 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

Thành 

02/9/2008 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

21  Nguyễn Quốc Minh 26/4/1975 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường Phú 

Lơi, TP. 

Cần Thơ 

Khu DC Tràng An, 

K21, P. Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Đảng và 

chính 

quyền Nhà 

nước 

Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

UV BTV 

Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch 

UBND 

phường Hiệp 

Thành 

UBND phường 

Hiệp Thành 
5/7/1999 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

22  
Bành Thị Tuyết 

Phương 
21/5/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Vĩnh Trạch, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm  6, Phường 

Vĩnh Trạch, tỉnh 

Cà Mau 

12/12 
Đại học Kế 

toán 
 Trung cấp 

Tiếng Anh 

B 
Chuyên viên 

UB MTTQ VN 

Phường Hiệp 

Thành 

16/7/2009   

23  Lâm Bích Trâm 16/5/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Phường Mỹ 

Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 

Đường Mạc Thị 

Nhân, K21, P. Bạc 

Liêu, tỉnh Cà Mau 

12/12 
Đại học Du 

lịch 
 Trung cấp 

Tiếng Anh 

B1 
Chuyên viên 

Phòng VH-XH 

Hiệp Thành 
11/10/2018   

VI 
Đơn vị bầu cử số 06 

Gồm: khóm Giồng Giữa A, khóm Giồng Giữa B 

24  
Nguyễn Quốc 

Thống Anh 
10/7/1984 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Vĩnh 

Phước, tỉnh 

Cà Mau 

P. Vĩnh Trạch, tỉnh 

Cà Mau 
12/12 

Đại học 

Luật 
 Trung cấp 

Tiếng Anh 

B 
Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND& UBND 

phường Hiệp 

Thành 

12/12/2016   

25  
Phạm Thị Ngọc 

Bích 
29/05/2000 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Châu 

Thới, tỉnh 

Cà Mau 

ấp Giồng Bướm A, 

xã Châu Thới, tỉnh 

Cà Mau 

12/12 

Đại học 

Giáo dục 

chính trị 

   
Dân quân 

thường trực 

Ban CHQS 

phường Hiệp 

Thành 

03/02/2025   

26  
Khương Kim 

Hoàng 
19/4/1994 Nữ Việt Nam Hoa Không 

Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

Đại học 

Quản lý văn 

hóa 

 Trung cấp 
Tiếng Anh 

B 

Đảng ủy viên, 

Phó CT UB 

MTTQ VN 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

27/7/2018   
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STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

phường, Bí 

thư Đoàn 

TNCS HCM 

phường Hiệp 

Thành 

Thành 

27  Trần Văn Sang 29/11/1984 Nam Việt Nam Kinh Không 

Ấp Minh 

Thìn,xã 

Định Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm Xóm Lẫm, 

phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học Kế 

toán 
 Cao cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Đảng ủy viên, 

Phó Ban KT-

NS HĐND 

phường Hiệp 

Thành 

HĐND phường 

Hiệp Thành 
19/05/2009 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

28  Nguyễn Chí Trung 17/7/1989 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Láng Tròn, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm  2, phường 

Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 
Cao cấp 

Tiếng Anh 

B1 

UV BTV 

Đảng ủy, 

Trưởng Ban 

Xây dựng 

Đảng phường 

Hiệp Thành 

Đảng ủy phường 

Hiệp Thành 
06/3/2015   

VII 
Đơn vị bầu cử số 07 

Gồm: khóm Biển Tây A, khóm Biển Tây B 

29  Trần Văn Đức 12/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Ngọc 

Tố, thành 

phố Cần 

Thơ 

Phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau 
12/12 

Đại học 

Cảnh sát 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Đảng và 

CQNN 

Cao cấp 
Tiếng Anh 

B 

UV BTV 

Đảng ủy, 

Trưởng Công 

an 

phường Hiệp 

Thành 

Công an phường 

Hiệp Thành 
19/5/2002   

30  
Dương Thị Ngọc 

Như 
11/12/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Châu 

Thới, tỉnh 

Cà Mau 

Phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau 
12/12 

Đại học 

Cảnh sát 
  

Tiếng Anh 

B 
Cán bộ 

Công an phường 

Hiệp Thành 
30/4/2011   

31  Dương Thị Nho 22/11/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Hòa 

Bình, tỉnh 

Cà Mau 

ấp Nhà dài A, xã 

Vĩnh Lợi, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp 
Anh văn 

B1 

Đảng ủy viên, 

Chánh Văn 

phòng Đảng 

ủy phường 

Hiệp Thành 

Văn phòng Đảng 

ủy phường Hiệp 

Thành 

01/8/2009   

32  Dương Thị An Til 16/1/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Hồng 

Dân, tỉnh Cà 

Mau 

Khóm 5, P. Vĩnh 

Trạch, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 
 Cao cấp 

Tiếng Anh 

B 

Đảng ủy viên, 

Trưởng phòng 

VH-XH 

phường Hiệp 

Thành 

Phòng VH-XH 

phường Hiệp 

Thành 

19/5/2007   

33  Lê Thị Thu Trang 22/02/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Thành phố 

Cần Thơ 

Khóm 2, phường 

Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật Hiến 

Pháp và 

Luật Hành 

Chính 

Trung cấp 
Tiếng Anh 

B1 
Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND& UBND 

phường Hiệp 

Thành 

15/07/2022   

VIII 
Đơn vị bầu cử số 08 

Gồm: khóm Biển Đông A, khóm Biển Đông B 

34  Trương Út Dễ 26/11/1989 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 
 Trung cấp 

Tiếng Anh 

B 

Đảng ủy viên, 

PCT UB 

MTTQ Việt 

Nam phường, 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

Thành 

28/12/2010 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 
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STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

Chủ tịch Hội 

CCB phường 

Hiệp Thành 

35  Kim Văn Hân 16/7/1983 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Ninh 

Quới, tỉnh 

Cà Mau 

Khóm 16, Phường 

Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

Đại học Chỉ 

huy tham 

mưu lục 

quân 

 Trung cấp 
Tiếng Anh 

B 

Chỉ huy 

trưởng Ban 

CHQS 

phường Hiệp 

Thành 

Ban CHQS 

phường Hiệp 

Thành 

15/8/2005   

36  
Huỳnh Thanh 

Hoàng 
26/7/1982 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường Bạc 

Liêu, tỉnh 

Cà Mau 

Phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau 
12/12 

Đại học 

Luật 
 Trung cấp 

Tiếng Anh 

B 

Chuyên viên, 

Phó Chủ tịch 

Hội CCB 

phường Hiệp 

Thành 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

Thành 

22/12/2011   

37  Nguyễn Bão Linh 24/9/1997 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Hiệp Thành, 

tỉnh Cà Mau 

Phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 
Đại học 

Luật 
 Sơ cấp 

Tiếng Anh 

B 

Người hoạt 

động không 

chuyên trách 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường Hiệp 

Thành 

19/9/2025   

38  Phan Minh Kha 03/07/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 

Ấp Vình 

Thành,xã 

Hoà Bình, 

tỉnh Cà Mau 

Khóm Biển Tây B, 

phường Hiệp 

Thành, tỉnh Cà 

Mau 

12/12 

ĐH Đông 

Nam Á, Đại 

học Luật 

 Cao cấp 
Tiếng Anh 

B1 

UV BTV 

Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch 

HĐND 

phường Hiệp 

Thành 

HĐND phường 

Hiệp Thành 
28/11/2003 

ĐB HĐND 

phường 

Hiệp Thành 

 

 


